
 

 

HƯỚNG DẪN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT 

“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG,  

TIÊU CỰC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Ban hành kèm theo Công văn số……./STP-PBGDPPL ngày…..tháng 8/2023  

của Sở Tư pháp) 

Câu 1. Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực ngày tháng năm nào, có bao nhiêu chương, điều? Nêu tên các Nghị định hướng 

dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Gợi ý trả lời 

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2019. Luật có 10 chương, 96 điều 

Các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng: Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 

134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

Câu 2. Tham nhũng là gì? Hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật 

Phòng, chống tham nhũng. 

Gợi ý trả lời 

1. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi 

* Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển 

dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không 

hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn 

nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ 

quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị 

thuộc Công an nhân dân; 

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; 

đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền 

hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm 

- Các hành vi tham nhũng:  
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+ Trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:a) Tham ô tài sản;b) Nhận 

hối lộ;c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;d) Lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;đ) Lạm quyền trong khi 

thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh 

hưởng đối với người khác để trục lợi;g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;h) Đưa 

hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 

địa phương vì vụ lợi;i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công 

vì vụ lợi;k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc 

không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao 

che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp 

luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án vì vụ lợi. 

+ Trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:a) Tham ô tài 

sản;b) Nhận hối lộ;c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của 

doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 

- Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố 

cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

- Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông 

tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

- Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật này. 

* Người dự thi nghiên cứu thêm quy định tại Mục 2 Chương IX  (Xử lý 

hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng) 

Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng là những 

hành vi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này bao gồm: 

a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; 

b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử; 

d) Vi phạm quy định về xung đột lợi ích; 

đ) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn; 

e) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham nhũng và xử lý báo 

cáo về hành vi tham nhũng; 

g) Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, 
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giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

h) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy 

định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

2. Người có hành vi quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ, e và h 

khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Người có hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này thì bị xử lý theo quy 

định tại Điều 51 của Luật này. 

3. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét áp dụng tăng hình 

thức kỷ luật. 

Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy 

chế, quy định của tổ chức đó. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 

quy định tại Điều này. 

Điều 95. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là công ty đại chúng, tổ chức 

tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động 

các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện vi phạm quy định tại Điều 

80 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý như sau: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 

pháp luật; 

2. Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức bị xử 

lý theo điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức đó. 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các biện pháp xử lý đối 

với người giữ chức danh, chức vụ quản lý thì bị cơ quan có thẩm quyền thanh tra 

công bố công khai về tên, địa chỉ và hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Câu 3. Hãy nêu những quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và quy định về tặng quà, nhận quà tặng 

trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Gợi ý trả lời 

1. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

- Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm 

các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với 

pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức 
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công vụ. 

- Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 

làm những việc sau đây:a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;b) Thành lập, 

tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định 

khác;c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;d) Thành lập, giữ chức danh, 

chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình 

có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;đ) Sử 

dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;e) Những việc khác mà người 

có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, 

Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan. 

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức 

vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đó. 

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không 

được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó 

trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh 

doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà 

nước. 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà 

nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp 

mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về 

tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, 

mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. 

2. Quy định về tặng quà, nhận quà tặng 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử 

dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục 

đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp 

luật. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực 

tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý 

của mình. 
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* Người dự thi nghiên cứu quy định tại Mục 2 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ, cụ thể: 

- Quy định về việc tặng quà: 

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng 

tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực 

hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

+ Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng 

theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và 

thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật. 

- Quy định về việc nhận quà tặng: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có 

chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi 

hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do 

mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối 

được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy 

định. 

- Xử lý quà tặng 

+ Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật. 

+ Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp 

nhận, bảo quản và xử lý như sau: 

(i) Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ 

quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng 

tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được 

giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng 

xác định giá; 

(ii) Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo 

quy định của pháp luật; 

(iii) Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí 

liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà 

tặng. 

+ Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, 

thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ 

về việc không sử dụng dịch vụ đó. 

+ Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật 

khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể 

và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính 

để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định xử lý. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

- Báo cáo, nộp lại quà tặng 

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì 

phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận 

chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định. 

+ Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định 

thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực 

tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được quà tặng. 

+ Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, 

chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, 

địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà. 

- Xử lý vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng 

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà 

không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân sử 

dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng 

quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý, sử dụng tài nhà nước. 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà 

tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về nhận quà 

tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước. 
 

Câu 4. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai không trung 

thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực hoặc 

tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, 

không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì bị xử lý như thế 

nào theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng? 

Gợi ý trả lời 

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Cán bộ, công 

chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên 

nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác 

tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng 

cử đại biểu HĐND. 

Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, 

công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; b) 
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Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị 

từ 50.000.000 đồng trở lên; c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; d) Tổng thu nhập 

giữa 02 lần kê khai. 

- Xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai 

+ Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn 

gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ 

mà bị xử lý như sau: 

(i) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND 

mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách 

những người ứng cử. 

(ii) Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ 

chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc 

của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến. 

(iii) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc 02 trường hợp trên mà 

kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, 

thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, 

bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng 

chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào 

các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; 

trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét 

không kỷ luật. 

(iiii) Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc. 

+ Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở 

hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn 

đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một 

trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, 

buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. 

Câu 5. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định như thế nào trong 

trường hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền khác 

phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành 

thanh tra, kiểm toán về cùng một nội dung? 

Gợi ý trả lời 

Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền 

khác phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến 

hành thanh tra, kiểm toán về cùng một nội dung thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng 

đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân 

có liên quan đã tiến hành thanh tra, kiểm toán trước đó nếu có lỗi thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 
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Trường hợp Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm toán nếu đã phát hiện, báo cáo về vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng nhưng người ra quyết định thanh tra, người ra quyết 

định kiểm toán không xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, 

thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan 

không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra, 

người ra quyết định kiểm toán phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Câu 6. Người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng được pháp 

luật bảo vệ như thế nào? 

Gợi ý trả lời 

Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng được pháp 

luật quy định như sau: 

- Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố cáo. 

- Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện 

pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. 

* Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo (trừ 

trường hợp người tố cáo tự tiết lộ); bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức 

khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha 

nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ). 

* Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, 

danh dự, nhân phẩm của người tố cáo đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại 

ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết 

tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố 

cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. 

- Văn bản đề nghị gồm các nội dung sau: a) Ngày, tháng, năm đề 

nghị áp dụng biện pháp bảo vệ;b) Họ tên, địa chỉ của người tố cáo; họ 

tên, địa chỉ của người cần được bảo vệ;c) Lý do và nội dung đề nghị áp 

dụng biện pháp bảo vệ;d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo. 

- Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề nghị 

hoặc thông qua điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện 

pháp bảo vệ ngay nhưng sau đó nội dung đề nghị phải được thể hiện bằng 

văn bản. 

* Người được bảo vệ có các quyền sau đây: a) Được biết về các biện pháp 

bảo vệ; b) Được giải thích về quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo 

vệ; c) Đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ; d) Từ 

chối áp dụng biện pháp bảo vệ; đ) Được bồi thường theo quy định của pháp luật về 

trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị 

người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mà 

không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy 

định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho 

người được bảo vệ. 
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* Người được bảo vệ có các nghĩa vụ sau đây:a) Chấp hành nghiêm chỉnh 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ;b) Giữ bí mật thông 

tin về việc được bảo vệ;c) Thông báo kịp thời đến cơ quan áp dụng biện pháp bảo 

vệ về những vấn đề phát sinh trong thời gian được bảo vệ. 

* Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công 

tác, việc làm của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo 

vệ khác nếu thuộc thẩm quyền của mình; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì 

yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện 

pháp bảo vệ. 

* Cơ quan tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật 

thông tin của người tố cáo. 

* Cơ quan Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực 

hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được 

bảo vệ. 

* Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có 

liên quan thực hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. 

* Ủy ban nhân dân các cấp, Công đoàn các cấp, cơ quan, tổ chức khác, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có 

thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí 

công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người 

được bảo vệ. 

Về xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo 

- Khi nhận được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và xét thấy đề nghị bảo vệ 

là có căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải 

quyết tố cáo thấy có căn cứ thì kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo 

thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo 

vệ cần thiết. 

- Khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị của người giải quyết tố cáo, cơ quan 

có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ. 

- Trường hợp đề nghị của người tố cáo không có căn cứ hoặc xét thấy không 

cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo 

vệ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo hoặc gửi thông 

báo cho người giải quyết tố cáo để giải thích rõ lý do cho người tố cáo. 

Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ 

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ra quyết định áp dụng biện 

pháp bảo vệ với nội dung chính sau đây:a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;b) Căn 

cứ ra quyết định;c) Họ tên, địa chỉ của người được bảo vệ;d) Nội dung, biện pháp 

bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện biện pháp bảo vệ;đ) 

Thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ. 

Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người 
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giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo vệ phải tổ chức thực hiện ngay việc bảo vệ; 

trường hợp cần thiết, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực 

hiện việc bảo vệ. 

Thời gian bảo vệ được tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ 

cho đến khi việc áp dụng biện pháp bảo vệ được chấm dứt (trong trường hợp: a) 

Người giải quyết tố cáo đã ra kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ 

việc giải quyết tố cáo; b) Cơ quan đã quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ quyết 

định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ khi xét thấy căn cứ áp dụng biện pháp 

bảo vệ không còn hoặc theo đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ) 

* Cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm: a) Chủ trì, 

phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức việc áp dụng các biện 

pháp bảo vệ; chịu trách nhiệm về quyết định của mình;b) Lập, quản lý, lưu trữ và 

khai thác hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật;c) Theo dõi, 

giải quyết những vướng mắc phát sinh; gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi 

có yêu cầu. 

* Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc áp dụng biện pháp bảo vệ 

có trách nhiệm sau đây:a) Thực hiện kịp thời, đầy đủ yêu cầu, đề nghị của cơ quan 

quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp không thực hiện được yêu cầu, 

đề nghị đó thì phải báo cáo hoặc thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do đến 

cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;b) Báo cáo hoặc thông báo bằng văn 

bản về kết quả thực hiện việc bảo vệ cho cơ quan quyết định áp dụng biện pháp 

bảo vệ. 

* Cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có thể thay đổi, bổ sung 

việc áp dụng biện pháp bảo vệ nếu xét thấy cần thiết hoặc trên cơ sở đề nghị bằng 

văn bản của người được bảo vệ. Quyết định thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp 

dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Các biện pháp bảo vệ   

- Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền khi tiếp nhận, chuyển đơn tố cáo, giải quyết tố cáo căn cứ vào tình hình cụ 

thể quyết định áp dụng biện pháp sau đây: 

(i) Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của 

người tố cáo trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố 

cáo cung cấp; 

(ii) Lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân khác của 

người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để quản lý 

theo chế độ mật khi giao cơ quan, tổ chức, cá nhân xác minh nội dung tố cáo; 

(iii) Bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn phương thức làm việc phù hợp 

để bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo khi làm việc trực tiếp với người 

bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 
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(iiii) Áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật; 

(iiiii) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp 

cần thiết để giữ bí mật thông tin của người tố cáo. 

- Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ là cán bộ, 

công chức, viên chức bao gồm: a) Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ 

quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của người được bảo vệ;b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản 

thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;c) Xem xét 

bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù 

dập, phân biệt đối xử;d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi 

trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người 

được bảo vệ. 

- Biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là người làm việc theo 

hợp đồng lao động bao gồm: a) Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi 

vi phạm; khôi phục vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ 

việc làm cho người được bảo vệ;b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm: Đưa 

người được bảo vệ đến nơi an toàn; Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực 

tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người 

được bảo vệ tại nơi cần thiết; Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý 

hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 

nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người có 

hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 

nhân phẩm của người được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm; Biện pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 

Câu 7. Hãy nêu các hành vi tiêu cực theo quy định tại Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự thì bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?  

Gợi ý trả lời 

* Các hành vi tiêu cực theo quy định tại Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW 

ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực gồm: 

1. Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện không 

đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức, 

hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; 

đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh 

hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, 
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khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; thấy đúng không bảo 

vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, dân chủ hình 

thức, không tôn trọng ý kiến của tập thể; không chấp hành sự phân công của tổ 

chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác;... 

3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương 

theo quy định của Đảng.  

4. Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, 

công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc 

viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc 

chưa được phép công bố; tàng trữ, phát tán hoặc xúi giục người khác tàng trữ, phát 

tán thông tin, tài liệu trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án, vụ việc tham 

nhũng, tiêu cực hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán 

quyết; đả kích, vu cáo, xúc phạm đối với tổ chức, cá nhân, kích động bạo lực, chia 

rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

5. “Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi, nhất là hành vi lạm quyền, lộng quyền, 

lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân; chủ 

nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể; chạy theo mục 

tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm 

lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất 

nước; cấu kết với doanh nghiệp, đối tượng khác để trục lợi. 

6. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình 

hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. 

7. Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với 

chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có nhiều 

sơ hở, bị lợi dụng gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, cá nhân; “lợi ích nhóm”, “tư 

duy nhiệm kỳ” trong xây dựng chính sách, pháp luật. 

8. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng mất 

đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực; không báo cáo, phản ánh, không xử lý các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp quản lý. 

9. Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng, ngân hàng, y tế, bảo hiểm, đấu thầu, đấu 

giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, sử dụng nhà, đất, tài 

nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước,... Không thực hành tiết 

kiệm để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. 

Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

đóng góp, tài trợ trái quy định. 

10. Tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người 

có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định có lợi riêng cho bản thân, gia đình hoặc cá 

nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. 

11. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo 

vì lợi ích chung để thực hiện hành vi hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực. 
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Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, 

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động 

đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy 

hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, 

phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ 

trái quy định. 

13. Can thiệp, tác động hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi dụng 

chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo 

dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp. 

14. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình 

phạt cho người khác. 

15. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; giải trình không trung thực 

về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; tẩu tán, che dấu tài sản có được do tham 

nhũng, tiêu cực. Không chỉ đạo và tổ chức thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi 

tài sản tham nhũng, tiêu cực. 

16. Nhập quốc tịch nước ngoài; dùng giấy tờ giả, không hợp pháp, khai báo 

gian dối về quốc tịch. 

17. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi 

vay, cho vay trái quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài 

khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.  

18. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình 

(ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, luân chuyển, chuyển 

công tác,...) một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong 

xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi 

ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.  

19. Các hành vi tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp khác do Ban Chỉ đạo 

Trung ương xem xét, quyết định 

* Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 

bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? 

-  Xử lý người có hành vi tham nhũng 

+ Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị 

xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, 

chuyển công tác. 

+ Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử 

lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 
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+ Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu 

hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình 

thức kỷ luật. 

+ Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích 

cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại 

tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét 

giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

+ Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản 

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi 

việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì đương nhiên mất quyền đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. 

- Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

+ Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (không phải là 

hành vi tham nhũng) bao gồm:a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ;c) Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử;d) Vi phạm quy định về 

xung đột lợi ích;đ) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có 

chức vụ, quyền hạn;e) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham 

nhũng và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng;g) Vi phạm quy định về nghĩa vụ 

trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu 

nhập tăng thêm;h) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi 

phạm quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

+ Người có hành vi quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ, e và h thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

+ Người có hành vi quy định tại điểm g thì bị xử lý về hành vi kê khai tài sản, thu 

nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không 

trung thực 

+ Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là người đứng đầu hoặc cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét áp dụng tăng hình thức 

kỷ luật. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy 

chế, quy định của tổ chức đó. 

* Ngoài ra, người dự thi nghiên cứu các quy định sau để trả lời:  

- Quy định từ Điều 77 đến Điều 86 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

 - Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung) và Nghị định 

số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công 
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chức, viên chức 

Câu 8. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định 

không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tham 

nhũng nào? Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ không bị 

thi hành án trong trường hợp nào? 

Gợi ý trả lời 

* Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội tham ô 

tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật 

Hình sự; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 

354 của Bộ luật Hình sự. 

Điều 353. Tội tham ô tài sản 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có 

trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc 

dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng; 

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ 

cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng 

hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch 

bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 

đồng; 

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan, tổ chức. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 

đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 

đồng; 
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c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt 

động. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một 

phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà 

nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này. 

Điều 354. Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận 

hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho 

người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu 

cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 

này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 

Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 

đồng; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 

đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 
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đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 

đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một 

phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà 

nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này. 

* Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị 

kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác 

tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc 

lập công lớn. 

Câu 9. Tình huống pháp luật  

Ông A là Chủ tịch UBND huyện thỏa thuận với chị B đang là công chức 

Văn phòng HĐND và UBND huyện (gọi tắt là Văn phòng huyện) sẽ bổ nhiệm chị 

B lên chức Chánh Văn phòng huyện nếu vợ chồng chị B chịu đưa số tiền 300 triệu 

đồng cho ông A. Chị B bàn bạc việc này với chồng là anh C, hai vợ chồng đã 

thống nhất và anh C đưa đủ số tiền cho ông A như yêu cầu. Trong quá trình ông A 

chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng huyện cho chị 

B, sự việc bị tố giác do anh C phát hiện chị B còn nhiều lần quan hệ tình dục với 

ông A. Việc quan hệ tình dục này do chị B bị ông A ép buộc, nếu không đồng ý sẽ 

không được bổ nhiệm. Điều này làm anh C tức giận và đã tố cáo, cung cấp chứng 

cứ về hành vi “vừa đòi tiền, vừa đòi tình” của ông A đến cơ quan có thẩm quyền.  

Hãy nêu các hành vi vi phạm pháp luật của ông A, chị B, anh C trong tình 

huống nêu trên? Xác định ai là người có hành vi tham nhũng và người (hoặc những 

người) đó có thể bị xử lý như thế nào theo quy định hiện hành? 

Gợi ý trả lời 

Người dự thi nghiên cứu các quy định sau để trả lời: 

- Điều 2, Điều 8, Điều 20, Điều 73, Điều 92, Điều 94 Luật PC tham nhũng 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (Chương XXIII các 

tội phạm về chức vụ) 

Câu 10. Người dự thi tự nghiên cứu, tham khảo, sưu tầm để trả lời 
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